
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Đỗ Nguyễn Hà An 27/01/2011 001 01

2 Trần Quang Anh 23/06/2011 035 02

3 Trần Quỳnh Anh 10/02/2011 044 02

4 Nguyễn Ngọc Vi Anh 08/06/2011 053 02

5 Bùi Nguyễn Việt Anh 25/01/2011 054 02

6 Hà Khánh Thiên Ân 04/06/2011 060 03

7 Lê Hồng Anh Bảo 11/04/2011 062 03

8 Lê Mạnh Dũng 18/10/2011 097 04

9 Nguyễn Thùy Dương 04/11/2011 110 04

10 Vũ Thùy Dương 17/11/2011 111 04

11 Đào Minh Đạt 12/08/2011 116 05

12 Phan Nguyễn Khánh Hà 11/10/2011 141 06

13 Lương Chí Hải 26/02/2011 146 06

14 Trần Gia Huy 07/06/2011 188 07

15 Đặng Thế Khang 05/12/2011 219 08

16 Phan Trung Khang 19/09/2011 220 09

17 Nguyễn Châu Ngân Khánh 12/07/2011 233 09

18 Võ Minh Khôi 13/09/2011 252 10

19 Nguyễn Đăng Lâm 23/01/2011 262 10

20 Vũ Khánh Linh 20/03/2011 270 10

21 Nguyễn Thị Kim Ngân 06/03/2011 325 12

22 Vũ Hạnh Nguyên 09/04/2011 348 13

23 Đinh Phúc Nguyên 21/03/2011 353 13

24 Phạm Ái Thiên Nhi 09/02/2011 372 14

25 Huỳnh Ngô Gia Phú 18/08/2011 394 15

26 Trần Đặng Gia Phúc 18/07/2011 399 15

27 Trần Minh Phương 12/05/2011 420 16

28 Võ Như Quỳnh 11/11/2011 446 17

29 Hoàng Minh Tâm 06/06/2011 457 17

30 Phan Ngọc Phương Thảo 05/05/2011 471 18

31 Trần Tấn Thông 27/08/2011 483 18

32 Lê Bảo Thy 02/08/2011 499 19

33 Vũ Đức Trọng 31/03/2011 526 20

34 Nguyễn Thanh Trúc 15/08/2011 534 20

35 Nguyễn Minh Tường 03/05/2011 555 21

36 Nguyễn Phương Uyên 20/08/2011 563 21

37 Nguyễn Dương Khánh Vân 27/05/2011 567 21

38 Huỳnh Ngọc Thế Vinh 22/11/2011 574 22

39 Nguyễn Dương Khánh Vy 27/05/2011 578 22

40 Trần Lê Minh Vy 16/12/2011 580 22

Danh sách này có: 40 học sinh.
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Họ và tên

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN


